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                                                                                  Lê Trung Lương

Văn hóa, theo nghĩa chung nhất là “một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình”. Theo đó, giá trị văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ là sự kết tinh những gì cao quý nhất - mang tính sáng tạo và nhân văn, hướng tới các giá trị chân thiện mỹ - trong sự ứng xử giải quyết các mối quan hệ của họ với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với bạn bè quốc tế, với đồng chí, đồng đội và với kẻ thù, được biểu hiện chủ yếu ở giá trị văn hóa cơ bản là: "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Giá trị văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ là kết quả của sự hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam với bản chất cách mạng của thời đại Hồ Chí Minh thông qua sự tổ chức, là đạo, giáo dục rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh và sự chăm sóc, nuôi dưỡng của nhân dân.

Thứ nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội là giá trị văn hóa chủ đạo nhất của Bộ đội Cụ Hồ.
Mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội ta xác định rõ mục tiêu chiến đấu vì chính nghĩa, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ đời sống bình yên của nhân dân, trong đó có chính 1' ăn thân gia đình, quê hương mình. Cho nên, họ sẵn sàng chiến đấu với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", "Vì thiêng liêng giá trị con người/Vì muôn đời hoa lá xanh tươi",… Hơn thế nữa, chúng ta/chiến đấu không chỉ vì ta, "ba chục. triệu người" mà vì cả nhân loại tiến bộ, ba ngàn triệu trên đời".
Giác ngộ mục tiêu chiến đấu nhân nghĩa, nhân văn đó, Bộ đội Cụ Hồ đã dám đánh, biết đánh, biết thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong hai cuộc kháng chiến thần tự inh của dân tộc, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu , vô cùng anh dũng, gan dạ, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để giành chiến thắng vẻ vang cho dân tộc. Hàng triệu chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu anh dũng hy sinh, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". 

Hình ảnh. các chiến sĩ cảm tử ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, Anh hùng Phan Đình Giọt lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vinh Diện lấy thân chèn pháo, La Văn Cầu tự cắt cánh tay bị thương của mình để tiếp tục chiến đấu, Lê Mã Lương với câu nói nổi tiếng: "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”, Nguyễn Viết Xuân với "Nhằm thẳng quân thù mà bắn" . . . và rất nhiều chiến sĩ vô danh đã chiến đấu hiến dâng cuộc đời tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Kế thừa văn hóa đánh giặc giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; tiếp biến văn hóa quân sự Mác-xít-Lê-nin-nít, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ đội Cụ Hồ đã phát triển văn hóa đánh giặc lên một trình độ mới, khoa học cách mạng, mưu trí, sáng tạo, độc đáo, hiệu quả cao. Với tinh thần cách mạng tiến công, Bộ đội Cụ Hồ đã vận dụng mọi cách đánh sáng tạo, độc đáo. Khi cần thiết chúng ta đã biết tiến công, đánh nhanh thắng nhanh, khi tương quan lực lượng không cho phép, phải biết đánh lâu dài, trương kỳ kháng chiến; biết đánh giặc bằng tất cả những vũ khí, tất cả những lực lượng có thể có, có thể tạo ra được ; kết hợp tên lửa, tên tre, chông tre, chông sắt, bẫy đá… đồng thời cũng phải biết cải tiến tên lửa để hạ B52 - sản phẩm tinh tuý hiện đại nhất của văn minh Mỹ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sự kịp thời thay đổi phương châm chỉ đạo từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc"; biết kẻo pháo lên đỉnh núi để bắn dập đầu quân Pháp ở cứ điểm Điện Biên Phủ. . . Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, bằng mưu trí tuyệt vời chúng ta đã mưu trí nghi binh lừa địch, kim địch ở hai đầu chiến tuyến, mở màn chiến cuộc băng đòn đột phá tuyến giữa Tây  Nguyên - Buôn Ma Thuột, chia cắt, phá vỡ thế trận của đối phương, khi thời cơ cho phép đã kịp thời xác định quyết tâm chiến lược: "thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, hơn nữa," quyết tâm giành và đã giành toàn thắng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 .

Sự thật mặc dù thua xa đối phương về vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại quân đội ta đã đánh bại những đội quân dạn dày chinh chiến, có vũ khí phương tiện chiến tranh tối tân. Chỉ sau 3 ngày thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã đánh thắng hai trận Phay Khắt, Nà Ngần; khi mới một tuổi, quân đội ta đã làm nòng cốt cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thắng lợi; 10 tuổi quân đội ta đã cùng toàn dân làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy chấn động địa cầu; 31 tuổi, quân đội ta là lực lượng nòng cốt đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, thu giang sơn về một mối. Những kỳ tích đó làm nên giá trị văn hóa chủ đạo của Bộ đội Cụ Hồ.

 Như vậy, tựu trung văn hóa đánh giặc của Bộ đội Cụ Hồ là: Không chỉ chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, mà còn bảo vệ văn hoá dân tộc không chỉ giải phóng dân tộc mà còn giải phóng giai cấp; chiến đấu và chiến thắng bằng trí tuệ và sức mạnh toàn diện; cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc; lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều; "Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, đem trí nhân thay cường bạo"; thái độ hòa hiếu, chủ động kết thúc chiến tranh, coi "việc binh là việc nhân nghĩa"; kết hợp chặt chẽ kháng chiến với kiến quốc, kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến; giải quyết vấn đề quân sự thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo, nhân văn . . .

Thứ hai, Bộ đội Cụ Hồ tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Bộ đội Cụ Hồ là một trong những lực lượng có đủ uy tín và năng lực để thực hiện tốt chức năng của một "đội quân tuyên truyền", giác ngộ, động viên quần chúng thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Cùng với các lực lượng trong hệ thống chính trị, Bộ đội Cụ Hồ đã xung kích trong tuyên truyền quan điểm chính sách, nâng cao dân trí, xóa mù chữ, phổ cập tiểu học cho đồng bào các dân tộc; tích cực xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác định canh định cư của đồng bào các dân tộc thiểu số; xung kích cứu hộ cứu nạn; tham gia đấu tranh loại trừ các tệ nạn xã hội . Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ “cõng chữ" lên vùng cao; ba cùng với đồng bào các dân tộc, giúp dân trồng lúa nước, đưa đồng bào vào làm việc ở các nông trường quân đội… là những hình ảnh bình dị, thân thương, nhưng vô cùng cao đẹp về tình quân dân cá nước. Bộ đội Cụ Hồ còn là lực lượng tin cậy trong xử lý các tình huống chính trị - xã hội phức tạp như trong đấu tranh chống bọn phản động, phá hoại trước đây và trong tham gia đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch hiện nay . . .

Thứ ba, nét đẹp văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ còn được thể hiện trong sản xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Thấm nhuần tinh thần làm chủ, cần kiệm xây dựng quân đội, phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để tự cải thiện mức sống của mình và giảm nhẹ sự đóng góp của đồng bào. Đồng thời phải nghiêm khắc chống tham ô lãng phí"  Trong chiến tranh, Bộ đội Cụ Hồ vừa chắc tay súng, vững tay cày để giảm một phần đóng góp của nhân dân. Họ sử dụng tiết kiệm, phát huy tối đa công năng vũ khí phương tiện để đánh địch hiệu quả nhất. Nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực: "Mỗi viên đạn, một quân thừ', "Yêu xe như con, quý xăng như máu”; "Lấy súng địch giết địch" . . . đã góp phần không nhỏ làm nên những chiến công hiển hách.

Trong thời bình, Bộ đội Cụ Hồ càng có điều kiện thuận lợi để phát

huy truyền thống sản xuất, xây dựng phát triển đất nước, theo tinh thần bảo. vệ Tổ quốc gắn chặt với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều đơn vị quân đội đã được Đảng, Nhà nước đánh giá cao cả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với kinh tế như: Tổng Công ty Viễn thông quân đội, B inh đoàn 15 , Binh đoàn 12 . . . Nhiều binh đoàn kết hợp kinh tế với quốc phòng đã đến những miền

biên giới, "phên dấu của Tổ quốc khai sơn phá thạch, mở đường, xây dựng cơ sở hạ tầng, "ba cùng" với nhân dân để sản xuất, chiến

 đấu xây dựng biên cương Tổ quốc giàu mạnh. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã rất đẹp trong chiến đấu, lại còn đẹp thêm lên trong lòng nhân dân qua công cuộc sản xuất, xây dựng góp phần phát triển đất nước.

Thứ tư tình đồng chí đồng đội thương yêu giúp đỡ nhau là giá trị văn hóa cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Tình đồng chí, đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ là sự kết tinh lòng nhân ái khoan dung, truyền thống trướng Sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào" của dân tộc và được nâng lên một trình độ mới nhờ sự thống nhất cao độ về chính trị tinh thần, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của những người cùng chí hướng - "đồng chí' . Trong quan hệ đồng chí, đồng đội, giá trị văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ thể hiện ở sự nhất trí, tin tưởng, tôn trọng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau như ruột thịt, đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cắt, chia ngọt sẻ bùi, giữa các quân nhân lúc thường cũng như lúc chiến đấu Thật hiếm có một quân đội nào trên thế giới quan hệ đồng chí, đồng đội, cấp trên, cấp dưới gắn bó thân thiết như quân đội ta đã tạo nên sự đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, góp phần tạo nên sức mạnh của quân đội ta - bách chiến, bách thắng.

Thứ năm, Bộ đội Cụ Hồ có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, khoan dung, nhân đạo với tù hàng binh.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp bạn là tự giúp mình, trong 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã đoàn kết, thủy chung, son sắt, chí nghĩa, chí tình với bạn bè quốc tế. Chúng ta đã kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia chiến đấu chung trên một chiến trường; đã không quản hy sinh xương máu để cứu nhân dân Cam-pu- chia thoát khỏi nạn diệt chủng. . . Đáp lại tình cảm quốc tế son sắt, thủy chung đó, đông đảo nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã ủng hộ nhiệt thành, hiệu quả cuộc kháng chiến của chúng ta, góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng của dân tộc ta. Bộ đội Cụ Hồ đã đối xử rất khoan dung, nhân đạo với tù hàng binh, với đất nước, nhân dân của đối phương.

Dân tộc Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, hiếu sinh, không hiếu sát Theo đó, việc đánh giặc là việc "bất đắc dĩ”, “cốt sao để giữ vẹn đất yên dân", coi "việc binh là việc nhân nghĩa". Cho nên, ông cha ta luôn tìm mọi cách để sớm kết thúc chiến tranh, hạn chế tối đa sự tổn thất xương máu của cả hai bên, nhằm "dẹp muôn đời họa chiến tranh". Cán bộ, chiến sĩ chúng ta luôn biết đánh giặc bằng sức.mạnh của một nền văn hóa khoan dung, nhân đạo Việt Nam. Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, đem trí nhân thay cường bạo. Chúng ta phải cầm súng để bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, chỉ đánh để làm cho chúng suy sụp ý chí xâm lược, "Mỹ cút, ngụy nhào" "quét sạch nó đi , để xây dựng đất nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" mà thôi.

Chúng ta đối xử rất khoan hồng, nhân đạo với tù binh. Chúng ta luôn phân biệt rõ ràng giữa kẻ thù và nhân dân lao động ở nước đối phương. Chúng ta chiến đấu chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, nhưng chúng ta vẫn tôn trọng đoàn kết với nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ, tôn trọng học tập các giá trị văn hóa Pháp, giá trị văn hóa Mỹ. Khi chiến tranh kết thúc chúng ta luôn giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế; Việt Nam muốn là bạn với tất cả quốc gia dân tộc trên thế giới . . . Đó là sự tiếp tục phát huy văn hóa nhân đạo nhân văn, khoan dung rộng mở của dân tộc ta.

Tổng thống An-giê-ri, Áp-đe-na-rít Bu-tê Phờ-li-ca khẳng định: “Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc là một di sản văn hóa và văn minh nhân loại thế kỷ XX”. chủ nhân của di sản văn hóa, văn minh ấy là toàn thể dân tộc Việt Nam mà tập trung cao độ nhất ở Bộ đội Cụ Hồ.
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